
CÔNG TY CỐ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
DAP-VINACHEM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^77BC-DAP Hải Phòng, ngày 21 thảng 7 năm 2026

BẢN CỒNG KHAI
BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 
(6 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cố phàn DAP-Vinachem.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế 
Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170;

Email: daphaiphong@gmail.com.

- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: DDV.
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cố đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- v ề  việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cố đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đồng 
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản)

STT Số Nghị
quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 11/NQ-ĐHĐCĐ 24/4/2026

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 
2025; định hướng năm 2026;
- Thông qua BCTC 2025 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2025;
- Thông qua Báo cáo của BKS 2025;
- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD 2026;
- Thông qua Báo cáo thù lao 2025 và Tờ trình thù 
lao 2026;
- Thông qua các đơn vị kiểm toán BCTC 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 
ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 
HĐỌT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT
Chức vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, 
TVHĐQT không điều 

hành)

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HDQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT, 
không điều hành 23/4/2025 -

2 Ông Vũ Văn Bằng Thành viên HĐQT; 
Tổng Giám đốc 23/4/2025 -

3 Ông Lê Ngọc Nhân Thành viên HĐQT; 
Phó Tổng Giám đốc 23/4/2025 24/4/2026

4 Ông Nguyễn Văn Phiên Thành viên HĐQT 
không điều hành 23/4/2025 -

5 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Thành viên HDQT; 
Phó Tống giám đốc 23/4/2025 -

6 Ông Nguyễn Hoàng 
Trung

Thành viên HĐQT; 
Phó Tổng Giám đốc 24/4/2026 -

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự/ủy quyền tham 
dự

Tỷ lệ tham dự/ủy 
quyền tham dự 

họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Ong Nguyễn Tuấn Dũng 09/9 100%

2 Ông Vũ Văn Bằng 09/9 100%

3 ỏng Lê Ngọc Nhân 04/9 44% Miễn nhiệm ngày 
24/4/2026

4 Ông Nguyễn Văn Phiên 09/9 100%

5 Ông Nguyễn Ngọc Sơn 09/9 100%

6 Ông Nguyễn Hoàng Trung 04/9 44% Mới được bổ nhiệm 
ngày 24/4/2026

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đông quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản trị 
doanh nghiệp đế nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty; kiểm soát tiêu hao nguyên 
nhiên vật liệu, chỉ đạo tăng cường công tác quản trị chi phí, quản trị giá thành; chủ 
động tìm các nguồn mua nguyên liệu có giá tốt; duy trì các giải pháp giữ ổn định chất 
lượng sản phẩm; thường xuyên phân tích diễn biến thị trường phân bón DAP, chủ động 
tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu để tăng sản lượng tiêu thụ, giúp ổn định sản xuất; đẩy
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mạnh kinh doanh hóa chất để đạt được chỉ tiêu doanh thu năm 2026; tập trung triển 
khai dự án MAP đế sớm đưa vào hoạt động trong năm 2026; tập trung cho các phương 
án tiêu thụ thạch cao PG; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và tự động hóa trong sản 
xuất.

Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản 
phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp 
định kỳ đế tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, mua sắm nguyên liệu, sửa chữa 
thiết bị, đầu tư xây dựng và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT Công
ty-

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ 
quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các 
quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc 
điêu hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị 
của Ban điều hành.

4. Hoạt động của các tiếu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

I Các Nghị 
quyết:

1 01/NQ-HĐQT 20/01/2026 Phiên họp thứ 01 năm 2026 của Hội đồng 
quản trị 100%

2 02/NQ-HĐQT 28/01/2026
về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý 1/2026 
(Phiên họp thứ 01 năm 2026 của Hội đồng 
quản trị)

100%

3 03/NQ-HĐQT 30/01/2026
Thống nhất trao đổi, lấy ý kiến Đảng ủy 
Công ty về chủ trương triển khai quy trình 
bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
Công ty

100%

4 04/NQ-HĐQT 09/02/2026

Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm 
lọp và ngày đăng ký cuối cùng để lập 
danh sách cố đông họp Đại hội đồng cồ 
đông thường niên năm 2026

100%

5 05/NQ-HĐQT 16/03/2026

Thông qua chủ trương và kế hoạch thực 
liên quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng 
Giám đốc Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem (Phiên họp thứ 02 năm 2026 
của Hội đồng quản tri)

100%

6 06/NQ-HĐQT 02/04/2026
Thông qua chương trình, nội dung và các 
1 0  sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2026

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

7 07/NQ-HĐQT 07/04/2026
Thông qua các hồ sơ bổ sung, cập nhật 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2026

100%

8 08/NQ-HĐQT 07/04/2026

Chấp thuận chủ trương và phê duyệt kế 
hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung 
quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý Công 
ty giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031

100%

9 09/NQ-HĐQT 11/04/2026 v ề  việc thống nhất chủ trương điều động, 
bổ nhiệm cán bộ 100%

10 10/NQ-HĐQT 20/04/2026

Thông qua các hồ sơ, tài liệu liên quan 
đến việc miễn nhiệm và bầu bố sung 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2026

100%

11 12/NQ-HĐQT 24/04/2026 Phiên họp thứ 05 năm 2026 của Hội đồng 
quản trị 100%

12 13/NQ-HĐQT 11/05/2026

Thống nhất trao đổi, lấy ý kiến của Đảng 
ủy Công ty về chủ trương và kế hoạch 
thực hiện sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức 
bộ máy của Công ty

100%

13 14/NQ-HĐQT 11/05/2026
Chủ trương và kế hoạch thực hiện sắp 
xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy của 
Công ty

100%

14 15/NQ-HĐQT 11/05/2026 Sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy 
của Công ty 100%

15 16/NQ-HĐQT 25/05/2026
v ề  việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc 
Công ty (Phiên họp thứ 09 năm 2026 của 
Hội đồng quản trị)

100%

16 17/NQ-HĐQT 05/06/2026 Trả cổ tức năm 2025 100%

17 18/NQ-HĐQT 19/06/2026

Hạn mức tín dụng và uỷ quyền người đại 
diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp 
và phát triển Nông thôn Việt Nam -  Chi 
nhánh Đông Hải Phòng

100%

18 19/NQ-HĐQT 19/06/2026

Hạn mức tín dụng và uỷ quyền người đại 
diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -  Chi 
nhánh Lạch Tray

100%

II Các Quyết 
định:

1 02/QĐ-DAP 08/01/2026 ?hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua Lưu huỳnh phục vụ sản xuất 100%

2 08/QĐ-DAP 09/01/2026
3an hành “Quy chế Quản lý đầu tư xây 
dụng của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem” (Sửa đổi, bổ sung lần 2)

100%

3 09/QĐ-DAP 09/01/2026 Hâng lương Người quản lý Công ty ông 
Vũ Văn Bằng 100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

4 10/QĐ-DAP 09/01/2026 Nâng lương Người quản lý Công ty ông 
Lê Ngọc Nhân 100%

5 11/QĐ-DAP 09/01/2026 Nâng lương Người quản lý Công ty ông 
Nguyễn Ngọc Sơn 100%

6 142/QĐ-DAP 15/01/2026 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua quặng apatit phục vụ sản xuất

7 144/QĐ-DAP 15/01/2026 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn 
thành Dự án "Đầu tư xe quét đường" 100%

8 161/QĐ-DAP 23/01/2026

Phê duyệt chi phí tuyên truyền quảng cáo 
tiếp thị và công tác phát triển Thị trường 
năm 2026 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

9 162/QĐ-DAP 23/01/2026
Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 
2026 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

10 163/QĐ-DAP 23/01/2026

Phê duyệt một số định mức tiêu hao 
nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính 
năm 2026 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

11 164/QĐ-DAP 26/01/2026
Phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua quặng apatit phục vụ sản 
xuất

100%

12 165/QĐ-DAP 26/01/2026 5hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua axit Sulfuric 100%

13 168/QĐ-DAP 26/01/2026

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án 
“Mua sắm 03 xe con (02 xe điện, 01 xe 
xăng)” của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

14 171/QĐ-DAP 27/01/2026 Giao kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I năm 
2026 của Công ty

100%

15 172/QĐ-DAP 28/01/2026

E)iều chỉnh, bố sung một số nội dung 
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án 
‘Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao 
chất lượng axit phosphoric và sản xuất 
3hân bón MAP công suất 60.000 
tấn/năm”

100%

16 176/QĐ-DAP 29/01/2026 ^hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua Lưu huỳnh phục vụ sản xuất 100%

17 193/QĐ-DAP 04/02/2026
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án 
‘Bồn chứa amoniac lỏng”

100%

18 199/QĐ-DAP 10/02/2026 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua axit Sulfuric 100%

19 221/QĐ-DAP 26/02/2026

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế 
loạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói 
hầu Dự án “Thiết bị trao đổi nhiệt 
graphite E0221”

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

20 226/QĐ-DAP 28/02/2026 Thành lập đoàn công tác Indonesia của 
Công ty

100%

21 231/QĐ-DAP 05/03/2026 Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 
2025 cua Công ty

100%

22 235/QĐ-DAP 06/03/2026
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua bổ sung 90.000 tấn Amoniac lỏng 
phục vụ sản xuất và kinh doanh

100%

23 239/QĐ-DAP 09/03/2026 Thành lập đoàn công tác Trung Quốc của 
Công ty 100%

24 246/QĐ-DAP 11/03/2026 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua Lưu huỳnh phục vụ sản xuất 100%

25 251/QĐ-DAP 13/03/2026 Thành lập đoàn công tác Trung Quốc của 
Công ty 100%

26 252/QĐ-DAP 16/03/2026
Phê duyệt mua lô hàng 3.750 (±10%) tấn 
Amoniac lỏng phục vụ sản xuất và kinh 
doanh theo đơn giá cố định

100%

27 272/QĐ-DAP 06/04/2026 Thành lập đoàn công tác Ai Cập của Công
ty

100%

28 273/QĐ-DAP 06/04/2026
Phê duyệt Ke hoạch lựa chọn nhà thầu 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng 
cấp cải tạo nhà điều hành trung tâm”

100%

29 279/QĐ-DAP 07/04/2026 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua axit Sulfuric 100%

30 294/QĐ-DAP 09/04/2026

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự 
toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 
thầu của Dự án “Hệ thống đóng bao tự 
động”

100%

31 295/QĐ-DAP 09/04/2026

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Nâng cấp, 
mở rộng cầu chính thuộc cầu cảng nhà 
máy DAP Hải Phòng”

100%

32 296/QĐ-DAP 09/04/2026

r*hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư dây 
chuyền thu hồi SƠ2 trong khí thải nhà 
máy SA và Nhiệt điện”

100%

33 357/QĐ-DAP 13/05/2026
3hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư bồn 
chứa dầu”

100%

34 361/QĐ-DAP 14/05/2026 Dhê duyệt điều chỉnh số bước thiết kế Dự 
án “Dây chuyền sản xuất Na2SiFó” 100%

35 374/QĐ-DAP 18/05/2026 3hê duyệt phương án chi thưởng người 
quản lý, ban điều hành Công ty

100%

36 382/QĐ-DAP 20/05/2026 Thành lập đoàn công tác Nam Phi của 
Công ty

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

37 384/QĐ-DAP 25/05/2026

Phê duyệt kết quả chào giá cung cấp dịch 
vụ soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu 
năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2026

100%

38 395/QĐ-DAP 26/05/2026 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua quặng apatit phục vụ sản xuất 100%

39 398/QĐ-DAP 27/05/2026

Phê duyệt bổ sung 03 gói thầu vào kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực 
hiện đầu tư Dự án “Đầu tư chiều sâu công 
nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric 
và sản xuất phân bón MAP công suất 
60.000 tấn/năm”

100%

40 410/QĐ-DAP 01/06/2026

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn thực hiện đầu tư Dự án “Dây chuyền 
sản xuất Na2SiF6”

100%

41 412/QĐ-DAP 01/06/2026
Phê duyệt mua lô hàng Amoniac lỏng 
phục vụ sản xuất và kinh doanh theo đơn 
giá cố định

100%

42 418/QĐ-DAP 02/06/2026
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn 
thành của Dự án “Mua sắm 01 xe nâng 
người”

100%

43 428/QĐ-DAP 04/06/2026

Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn 
đầu tư của dự án “Đầu tư chiều sâu công 
nghệ, nâng cao chất lượng axít phosphoric 
và sản xuất phân bón MAP công suất 
60.000 tấn/năm”

100%

44 429/QĐ-DAP 04/06/2026
Phê duyệt mua lô hàng Amoniac lỏng 
3hục vụ sản xuất và kinh doanh theo đơn 
giá cố định

100%

45 447/QĐ-DAP 10/06/2026 Thành lập đoàn công tác Trung Quốc của 
Công ty 100%

46 466/QĐ-DAP 22/06/2026

Phê duyệt kết quả rà soát bố sung quy 
ìoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công 
ty cổ phần DAP-Vinachem giai đoạn 
2021-2026 và 2026-2031 tại kỳ rà soát 
năm 2026.

100%

47 467/QĐ-DAP 23/06/2026
^hê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 
<cế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 
‘Xây dựng trạm cân 120 tấn”

100%

III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS Trình độ chuyên môn

1 Bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

Trưởng Ban 
Kiểm soát

Miễn nhiệm ngày 
24/4/2026 Cử nhân kinh tế

7



2 Bà Phạm Thị Nhung Trưởng Ban 
Kiểm soát Bầu ngày 24/4/2026 Cử nhân kinh tế

3 Ông Trần Văn Đoàn Thành viên Ban 
Kiểm soát Bầu ngày 23/4/2025 Đại học

4 Bà Vũ Thị Bích Ngọc Thành viên Ban 
Kiểm soát Bầu ngày 24/4/2026 Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không tham dự 
họp

1 Bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên 00/01 00% 00% Miễn nhiệm ngày 

24/4/2026

2 Bà Phạm Thị Nhung 01/01 100% 100%

3 Ông Trần Văn Đoàn 01/01 100% 100%

4 Bà Vũ Thị Bích Ngọc 01/01 100% 100% Được bầu ngày 
24/4/2026

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban Kiểm soát đã kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, rà 
soát và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước.

Các văn bản gửi cho HĐQT Công ty và các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT đều 
được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời; các Văn bản lấy ý kiến các thành viên 
HĐQT đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời điểm gửi cho các thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tống Giám đôc điêu hành 
theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT; Điều lệ, 
các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến 
khiếu nại hay tố cáo bằng văn bản nào của các cố đông.

4. Sự phối họp hoạt động giữa BKS đối vói hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tố chức quản lý của Công 
ty, làm việc theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập nhưng luôn luôn phối hợp chặt chẽ với 
HĐQT, được HĐQT hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình nên các nhiệm 
vụ của Ban Kiểm soát đều hoàn thành.

Ban Kiểm soát được mời và tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT trong 
6 tháng đầu năm 2026. Ban Kiểm soát đã trực tiếp đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp 
và bằng văn bản, báo cáo khi có văn bản xin ý kiến của HĐQT.

Trong quá trình làm việc với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý



khác Ban Kiểm soát luôn giữ vững tính độc lập, khách quan và đã nhận được sự hợp tác 
chặt chẽ trên tinh thần vì lợi ích chung của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý được gửi đầy đủ và kịp thời cho 
Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành:

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng năm 
sinh Trình độ chuyên môn

Ngày bồ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành

1 Ông Vũ Văn Bằng 06/3/1969
Kỹ sư công nghệ hóa 
học; Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh

Bố nhiệm lại giữ chức 
vụ Tổng Giám đốc 
ngày 15/12/2025

2 Ông Lê Ngọc Nhân 01/11/1970 Kỹ sư công nghệ hóa 
học; Cử nhân kinh tế

Thôi giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc ngày 

16/6/2026

3 Ông Nguyễn Thanh Hải 13/10/1973 Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật hóa học

Bổ nhiệm giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc 

ngày 11/7/2024

4 Ông Nguyễn Ngọc Sơn 25/3/1979 Cử nhân Hóa vô cơ
Bổ nhiệm lại giữ chức 

vụ Phó Tống Giám 
đốc ngày 11/6/2026

5 Ông Nguyễn Hoàng 
Trung 01/01/1982 Cử nhân kinh tế

Bổ nhiệm giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc 

ngày 25/7/2023

V. Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Kế toán tài chính/ Phụ trách Ke toán:

Họ và tên Ngày tháng năm 
sinh

Trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm

Bà Lê Thị Hiền 26/7/1981 Cử nhân quản trị kinh doanh 
(chuyên ngành kế toán)

Được bổ nhiệm Kế 
toán trưởng từ 

21/11/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Tống Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty: Có tham gia các cuộc Hội thảo về quản trị công ty và công 
bố thông tin do ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
tô chức.

VII. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty vói chính Công ty:

1. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty:

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo
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2. Giao dịch giữa công ty vói người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 
ty vói cố đông ló’n, người nội bộ, ngưòi có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của ngưòi nội bộ 
vói công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

4. Giao dịch giữa công ty vói các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tồng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tồng Giám đốc và 
người quản lý khác:

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 
bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

IX. Các vấn đề càn lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Tuấn Dũng
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PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
6 tháng đầu năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 7 (  7/BC-DAP ngày 21 tháng 7 năm 2026)

VII. DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách vê ngưòi có liên quan của Công ty:

S T T T ê n  tổ  c h ứ c /c á  n h â n
T à i  k h o ả n  
g i a o  d ịc h  

c h ứ n g  k h o á n

C h ứ c  v ụ  t ạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  c ó )

S ố  C M N D  /H ộ  c h i ế u ,  n g à y  c ấ p ,  
n ơ i  c ấ p

Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h í n h /  
Đ ị a  c h ỉ  l iê n  h ệ

T h ờ i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g ư ờ i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  đ iể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g ư ờ i  
c ó  l iê n  

q u a n

L ý  d o

M ố i  q u a n  
h ệ  l iê n  

q u a n  v ớ i  
c ô n g  ty

1 N g u y ễ n  T u ấ n  D ũ n g C h ủ  t ị c h  H Đ Q T 2 6 /6 /2 0 2 0 -
N g ư ờ i  n ộ i  

b ộ

1.1 N g u y ễ n  V ă n  O a n h K h ô n g 2 6 /6 /2 0 2 0 -

1 .2 Đ ỗ  D u y  P h i K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

1.3 N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  H à K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

1 .4 Đ ồ  Q u ỳ n h  N g a K h ô n g 2 6 /6 /2 0 2 0 -

1 .5
N g u y ễ n  Đ ỗ  K h ô i  
N g u y ê n

K h ô n g 2 6 /6 /2 0 2 0 -

1 .6 N g u y ễ n  Đ ỗ  H ạ n h  Q u y ê n K h ô n g 2 6 /6 /2 0 2 0 -

1 .7
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t  V iệ t  
N a m

P h ó  T ổ n g  G iá m  
đ ố c  T ậ p  đ o à n  
H C V N

2 6 /6 /2 0 2 0 -

Ô n g  N g u y ễ n  
T u ấ n  D ũ n g  -  

Đ ạ i d iệ n  
p h ầ n  v ố n  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iệ t  N a m
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2 V ũ  V ă n  B ằ n g 0 0 3 C 4 0 5 0 9 9
T V  H Đ Q T ;  
T G Đ  C ô n g  t y

0 1 /0 1 /2 0 1 5 -
N g ư ờ i  n ộ i  

b ộ

2 .1 Đ o à n  T h ị  M in h  T h ú y 0 0 3 C 4 0 4 9 1 0 K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

2 .2 V ũ  T i ế n  T h ắ n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

2 .3 V ũ  M i n h  T h u K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

2 .4 V ũ  T iế n  L ữ K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

2 .5 V ũ  T h ị  H ằ n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

2 .6 V ũ  T h ị  H o a K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

2 .7 Đ ặ n g  T h ị  H o a P h ó  p h ò n g  K T T C 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -

L u ậ t  C K  

2 0 1 9

2 .8 L ê  D u y  S in h K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -

2 .9 H o à n g  T iế n  D ũ n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -

2 .1 0 P h ạ m  H ồ n g  A n h K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -

2 .1 1
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t V iệ t 
N am

K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5

Ô n g  V ũ  V ăn  
B ằ n g  -  Đ ạ i 
d iệ n  p h ần  
v ố n  T ập  

đ o à n  H ó a  
c h ấ t V iệ t 

N a m
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3 L ê N g ọ c  N h â n
T h à n h  v i ê n  
H Đ Q T ;  P h ó  
T ố n g  G iá m  đ ố c

2 3 /3 /2 0 2 0 1 6 /6 /2 0 2 6

N g ư ờ i  n ộ i  
b ộ ; th ô i  g iữ  

c h ứ c  v ụ  
P h ó  T G Đ  

n g à y

1 6 /6 /2 0 2 6

3 .1 Đ ồ n g  T h ị  T h u  L à n K h ô n g 2 3 /3 /2 0 2 0 1 6 /6 /2 0 2 6

3 .2 L ê K im  C h i K h ô n g 2 3 /3 /2 0 2 0 1 6 /6 /2 0 2 6

3 .3 L ê  N g ọ c  K h á n h [C hông 2 3 /3 /2 0 2 0 1 6 /6 /2 0 2 6

3 .4 L ê  T h ị  M in h  T ú ÍC hông 2 3 /3 /2 0 2 0 1 6 /6 /2 0 2 6

3 .5 Đ ồ n g  V ă n  C h u n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 1 6 /6 /2 0 2 6
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

3 .6 N g u y ễ n  T h ị  X u n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 1 6 /6 /2 0 2 6
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

3 .7
C ô n g  t y  T N H H  H ó a  c h ấ t  
v à  T h i ế t  b ị  K im  K h á n h

- 2 3 / 3 /2 0 2 0 1 6 /6 /2 0 2 6

3 .8
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t V iệ t 
N am

K h ô n g 2 6 /6 /2 0 2 0 1 6 /6 /2 0 2 6

Ô n g  L ê 
N g ọ c  N h â n  

th ô i làm  
N g ư ờ i đại 
d iệ n  p h ần  
v ố n  T ập  

đ o àn  H C V N  
từ  n g ày  

0 3 /4 /2 0 2 6

4 N g u y ễ n  N g ọ c  S o n
T h à n h  v iê n  
H Đ Q T ,  P h ó  
T ổ n g  G iá m  đ ố c

1 1 /6 /2 0 2 1
N g ư ò i  n ộ i  

b ộ

4 .1 N g u y ễ n  G ia n g  S a n K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1
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4 .2 Đ in h  T h ị  H ạ t K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .3 P h ạ m  V ă n  L ã m K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .4 N g u y ễ n  T h ị  T ỉn h K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .5 P h ạ m  T h ị  P h ư ơ n g  T h ả o N h â n  v i ê n  Đ T X D 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .6 N g u y ễ n  N a m  P h o n g K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .7 N g u y ễ n  M in h  Q u a n g K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .8 N g u y ễ n  N g ọ c  H à K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .9 N g u y ễ n  N g ọ c  B íc h K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .1 0 L ê  T h ị  T h u  H ư ơ n g K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .1 1 Đ ặ n g  V ă n  ú t K h ô n g 1 1 /6 /2 0 2 1

4 .1 2
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t V iệ t 
N am

K h ô n g 0 3 /4 /2 0 2 6

Ô n g  N g u y ễ n  
N g ọ c  S o n  -  

Đ ạ i d iện  
p h ầ n  v ốn  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  ch ấ t 
V iệ t  N am  

n g à y
0 3 /4 /2 0 2 6
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5 N g u y ễ n  H o à n g  T r u n g

T h à n h  v iê n  
H Đ Q T ;  P h ó  
T ổ n g  g iá m  đ ố c  
C ô n g  ty ;  N g ư ò i  
p h ụ  t r á c h  q u ả n  
t r ị  C ô n g  ty

0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

N g ư ờ i  n ộ i  
b ộ ,  B ổ  
n h iệ m  

t h à n h  v iê n  

H Đ Q T  
n g à y

2 4 / 4 /2 0 2 6

5.1 N g u y ễ n  T h ù y  L iê n 0 0 3 C 4 0 4 8 4 9
P h ó  p h ò n g  

T C H C
0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

5 .2 N g u y ễ n  N g ọ c  H iế u K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

5 .3 N g u y ễ n  N g â n  H à K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 - C ò n  n h ỏ

5 .4 N g u y ễ n  N g ọ c  D ũ n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

5 .5 H o à n g  T h ị  H ằ n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

5 .6 N g u y ễ n  X u â n  Đ a n K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

5 .7 H o à n g  T h á i  K iề u K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

5 .8 N g u y ễ n  N g ọ c  H u y K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

5 .9 N g u y ễ n  N g ọ c  T u ấ n K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

5 .1 0 Đ ỗ  T h ù y  L in h K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

5 .1 1 T r ầ n  M a i  T r a n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

6 N g u y ê n  V ă n  P h i ê n
T h à n h  v iê n  
H Đ Q T

2 0 /4 /2 0 2 3 -
N g ư ờ i  n ộ i  

b ộ
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6 .1 Đ à o  T h ị  T h u  H iề n K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

6 .2 N g u y ễ n  T u ấ n  P h ư ơ n g K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

6 .3 N g u y ễ n  H u y  H o à n g K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

6 .4 P h ạ m  T h ị  N h a n g K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

6 .5 N g u y ễ n  V ă n  H ịc h K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

6 .6 N g u y ễ n  T h ị  Q u ế K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

6 .7 N g u y ễ n  S o n g  H y K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

6 .8 N g u y ễ n  T h ị  v ố i K h ô n g 2 0 /4 /2 0 2 3

7 N g u y ễ n  T h a n h  H ả i
P h ó  T ổ n g  G iá m  
đ ố c 1 1 /7 /2 0 2 4

N g ư ờ i  n ộ i  
b ộ

7 .1 N g u y ễ n  S ỹ  Y ế t K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .2 N g u y ễ n  T h ị  V â n  Đ ư ờ n g K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .3 N g u y ễ n  T h ị  H à K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .4 N g u y ễ n  T h ị  T h u  H ằ n g
N h â n  v i ê n  p h ò n g  

K ế  h o ạ c h
1 1 /7 /2 0 2 4

7 .5 N g u y ễ n  L in h  G ia n g K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .6 N g u y ễ n  P h ư ơ n g  Q u ỳ n h K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .7 N g u y ễ n  C h í  T iê n K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4
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7 .8 N g u y ễ n  T h ị  B íc h  N g ọ c K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .9 N g u y ễ n  C h í  T iế n K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .1 0 P h ù n g  B íc h  T h ủ y K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .1 1 N g u y ễ n  Đ ìn h  H ồ n g K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .1 2 P h í  T h ị  N h ư  H o a K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

7 .1 3 V i  T h ị  M a i  T h ạ o K h ô n g 1 1 /7 /2 0 2 4

8
N g u y ễ n  T h ị  X u â n  
Q u y ê n

0 0 5 C 1 1 0 1 1 6
T r ư ỏ n g  B a n  
K iế m  s o á t 0 1 /0 1 /2 0 1 5 2 4 /4 /2 0 2 6

N g ư ờ i  n ộ i  

b ộ

8.1 D ư ơ n g  M ạ n h  T iế n 0 0 5 C 1 3 3 6 2 8 K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 2 4 /4 /2 0 2 6

8 .2 D ư ơ n g  X u â n  Q u ỳ n h  A n h K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 2 4 /4 /2 0 2 6

8 .3 D ư ơ n g  H u y  H o à n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 2 4 /4 /2 0 2 6

8 .4 P h ạ m  T h ị  T h iế m K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 2 4 /4 /2 0 2 6

8 .5 Đ ặ n g  T h ị  N g ô n K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 2 4 /4 /2 0 2 6
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

8 .6 N g u y ễ n  T h ị  X u â n  T h ú y K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 2 4 / 4 /2 0 2 6

8 .7 N g u y ễ n  D u y  Đ ạ t K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 5 2 4 / 4 /2 0 2 6

8 .8 G ia n g  T h a n h  L o n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 2 4 / 4 /2 0 2 6
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

8 .9 T ư ở n g  K im  P h ụ n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 2 4 / 4 /2 0 2 6
L u ậ t  C K  

2 0 1 9
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9 P h ạ m  T h ị  N h u n g
T r ư ở n g  B a n  
K iể m  s o á t 1 9 /4 /2 0 2 4

N g ư ờ i  n ộ i  
b ộ ,  b ổ  
n h iệ m  

T r ư ở n g  
B K S  n g à y  
2 4 /4 /2 0 2 6

9 .1 N g u y ễ n  A n h  D ũ n g
T h ư  k ý  C ô n g  ty ; 
N g ư ờ i đ ư ợ c  ủ y  
q u y ề n  C B T

1 9 /0 4 /2 0 2 4

9 .2 N g u y ễ n  K h á n h  L in h K h ô n g 1 9 /0 4 /2 0 2 4

9 .3 N g u y ễ n  N h ậ t  M in h K h ô n g 1 9 /0 4 /2 0 2 4

9 .4 H o à n g  T h ị  X u y ê n K h ô n g 1 9 /0 4 /2 0 2 4

9 .5 P h ạ m  V ă n  K h u n g K h ô n g 1 9 /0 4 /2 0 2 4

9 .6 V ũ  T h ị  T h i K h ô n g 1 9 /0 4 /2 0 2 4

9 .7 P h ạ m  H ồ n g  T r a n g K h ô n g 1 9 /0 4 /2 0 2 4

1 0 T r ầ n  V ă n  Đ o à n 0 7 7 C 9 5 6 1 0 5
T h à n h  v i ê n  B a n  
K iể m  s o á t 2 3 /4 /2 0 2 5

N g ư ờ i  n ộ i  
b ộ

1 0 .1 P h ạ m  T h ị  M in h  P h ư ơ n g K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .2 T r ầ n  H à  L in h K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5 C ò n  n h ỏ

1 0 .3 T r ầ n  H ả i  Đ ă n g K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5 C ò n  n h ỏ

1 0 .4 T r ầ n  V ă n  Đ ộ K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .5 T r ầ n  T h ị  Đ á n g K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .6 P h ạ m  V ă n  T iệ p K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5
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1 0 .7 T r ầ n  T h ị  H ồ n g K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .8 P h ạ m  M in h  K h ư o n g K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .9 T r ầ n  V ă n  Đ ồ n g K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .1 0 T r ầ n  T h ị  T h u  H u y ề n K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .1 1 T r ầ n  V ă n  Đ in h K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .1 2 T r ầ n  T h ị  A n h K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .1 3 T r ầ n  V ă n  T r u n g K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .1 4 T r ầ n  V ă n  T h à n h K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

1 0 .1 5 N g u y ễ n  T h ị  P h ư ơ n g  A n h K h ô n g 2 3 /4 /2 0 2 5

11 V ũ  T h ị  B í c h  N g ọ c
T h à n h  v i ê n  B a n  
K iế m  s o á t 2 4 / 4 /2 0 2 6

N g ư ờ i  n ộ i 
b ộ

1 1 .1 V ũ  T iế n  D ũ n g K h ô n g
2 4 / 4 /2 0 2 6

1 1 .2 N g u y ễ n  T h ị  N h o K h ô n g
2 4 / 4 /2 0 2 6

1 1 .3 N g u y ễ n  Đ ứ c  T iế n K h ô n g
2 4 / 4 /2 0 2 6

1 1 .4 N g u y ễ n  V ũ  L o n g K h ô n g
2 4 / 4 /2 0 2 6

1 1 .5 N g u y ễ n  T iế n  H ư n g K h ô n g
2 4 / 4 /2 0 2 6 C ò n  n h ỏ

1 1 .6 N g u y ễ n  N g ọ c  L â m K h ô n g
2 4 /4 /2 0 2 6 C ò n  n h ỏ
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» v  V '  f  QA r t

1 1 .7 V ũ  T h ị  M i n h  T h ư K h ô n g
2 4 /4 /2 0 2 6 C ò n  n h ỏ

1 1 .8 B ùi H u y  H iệu K h ô n g
2 4 /4 /2 0 2 6

1 1 .9 N g u y ễ n  V ă n  T h iệ p K h ô n g
2 4 /4 /2 0 2 6

1 1 .1 0 P h ạ m  T h ị  L ự u K h ô n g
2 4 /4 /2 0 2 6

11.11 L ê  T h a n h  V â n K h ô n g
2 4 /4 /2 0 2 6

1 2 L ê  T h ị  H iề n K ế  t o á n  t r ư ở n g 0 1 / 0 1 /2 0 1 7 -
N g ư ờ i  n ộ i  

b ộ

12 .1 M ạ c  T h ị  T h ế K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 1 7 -

1 2 .2 L ê  K h ô i  N g u y ê n K h ô n g 0 1 / 0 1 /2 0 1 7 - C ò n  n h ỏ

1 2 .3 L ê  T h ị  L a n  A n h K h ô n g 0 1 / 0 1 /2 0 1 7 -

1 2 .4 L ê  T h ị  T h u  H ư ơ n g K h ô n g 0 1 / 0 1 /2 0 1 7 -

1 2 .5 H o à n g  N a m  P h o n g K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

1 2 .6 N g u y ễ n  T h ế  A n h K h ô n g 0 1 /0 1 /2 0 2 1 -
L u ậ t  C K  

2 0 1 9

13 N g u y ễ n  A n h  D ũ n g

T h ư  k ý  C ô n g  ty ;  

N g ư ò i  đ ư ợ c  ủ y  

q u y ề n  C B T T
2 5 /0 1 /2 0 2 4 -

N g ư ờ i  n ộ i  

b ộ

13 .1 V ũ  T h ị  T h i K h ô n g 2 5 /0 1 /2 0 2 4 -

1 3 .2 H o à n g  T h ị  X u y ê n K h ô n g 2 5 / 0 1 / 2 0 2 4 -

1 3 .3 P h ạ m  V ă n  K h u n g K h ô n g 2 5 /0 1 /2 0 2 4 -

1 3 .4 P h ạ m  T h ị  N h u n g T rư ở n g  b an  B K S 2 5 / 0 1 / 2 0 2 4 -
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1 3 .5 N g u y ễ n  K h á n h  L in h K h ô n g 2 5 /0 1 /2 0 2 4 -

1 3 .6 N g u y ễ n  N h ậ t  M in h K h ô n g 2 5 /0 1 /2 0 2 4 -

1 3 .7 N g u y ễ n  M ạ n h  H ù n g K h ô n g 2 5 /0 1 /2 0 2 4 -

1 3 .8 N g u y ễ n  T h ị  M a i  A n h K h ô n g 2 5 /0 1 /2 0 2 4 -

1 4
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t  V iệ t  
N a m 0 1 /0 1 /2 0 1 5 -

C ô n g  ty  m ẹ, 
n ắm  g iữ  
6 4 %  v ố n  

đ iề u  lê

15
C ô n g  t y  C P  P h â n  b ó n  
M iề n  N a m

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iê tN a m

16

C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  P h â n  
b ó n  v à  H ó a  c h ấ t  c ầ n  

T h ơ

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  ch ấ t 
V iê t N am

17
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  P h â n  
b ó n  B ì n h  Đ iề n

C ô n g  ty  co n  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iê t N am

18
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  S u p e  
p h ố t  p h á t  v à  H ó a  c h ấ t  
L â m  T h a o

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  ch ấ t 
V iê t N am

19
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  P h â n  

lâ n  N i n h  B i n h

C ô n g  ty  co n  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iê t N a m

2 0
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  P h â n  
lâ n  n u n g  c h ả y  V ă n  Đ iể n

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iệ t  N am

2 1
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  T h ạ c h  

c a o  Đ ìn h  V ũ
C ô n g  ty  liê n  

k ế t
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2 2
C ô n g  t y  T N H H  M T V  
A p a t i t  V i ệ t  N a m

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iê t N am

23
V iệ n  H ó a  h ọ c  C ô n g  
n g h iệ p  V i ệ t  N a m

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iê tN a m

2 4
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  X à  
p h ò n g  H à  N ộ i

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h â t 
V iê t N am

2 5
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  T h i ế t  k ế  
C ô n g  n g h i ệ p  H ó a  c h ấ t

C ô n g  ty  do 
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 

V iệ t  N a m  sở  
h ữ u  trên  

1 0 %  V Đ L

2 6
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  P h â n  
đ ạ m  v à  H ó a  c h ấ t  H à  B ắ c

C ô n g  ty  con  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  ch ấ t 
V iê t N a m

2 7
C ô n g  t y  T N H H  M T V  
Đ ạ m  N i n h  B ìn h

C ô n g  ty  co n  
T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t 
V iê t  N am

2 8
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  H ó a  

c h ấ t  C ơ  b ả n  M iề n  N a m

C ô n g  ty  

c o n  T ậ p  
đ o à n  H ó a  

c h ấ t  V iệ t  
N a m

2 9
T r ư ờ n g  c a o  đ ẳ n g  c ô n g  
n g h iệ p  H ó a  c h ấ t

C ô n g  ty  
c o n  T ậ p  

đ o à n  H ó a  
c h ấ t  V iệ t  

N a m

2. Giao dịch giữa công ty vói người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cố đông lớn, ngưòi nội bộ, người có liên quan của 
ngưòi nội bộ:
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S T T T ê n  t ổ  c h ứ c / c á  n h â n
M ố i  q u a n  h ệ  l iê n  q u a n  v ớ i  

c ô n g  ty

S ố  G iấ y  
N S H * ,  n g à y  
c ấ p ,  n ơ i  c ấ p

Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h í n h /  Đ ịa  
c h ỉ  l iê n  h ệ

T h ờ i  đ iể m  
g i a o  d ịc h  

v ớ i  c ô n g  ty

S ố  N g h ị  q u y ế t /  Q u y ế t  
đ ịn h  c ủ a  Đ H Đ C Đ /  
H Đ Q T . . .  t h ô n g  q u a

N ộ i  d u n g ,  s ố  
lư ợ n g ,  t ổ n g  g iá  

t r ị  g ia o  d ịc h

G h i
c h ú

1
C ô n g  ty  C P  P h â n  b ó n  
M iề n  N a m

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m

6  th á n g  đ ầ u  
n ă m  2 0 2 6

2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  
2 3 /1 2 /2 0 2 5

1 8 ,7 7 2  tỷ  
đ ồ n g

2
C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  P h â n  
b ó n  v à  H ó a  c h ấ t  c ầ n  
T h ơ

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m

6  th á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
9 ,1 7 2  tỷ  

đ ồ n g

3
C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  P h â n  

b ó n  B ìn h  Đ iề n

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  

H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m
6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5

7 6 ,4 0 2  tỷ  

đ ồ n g

4
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  S u p e  
p h ố t  p h á t  v à  H ó a  c h ấ t  

L â m  T h a o

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  

H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m
6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5

1 7 ,9 1 0  tỷ  

đ ồ n g

5
C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  P h â n  
lâ n  N i n h  B in h

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V iệ t  N a m

6  t h á n g  đ ầ u  
n ă m  2 0 2 6

2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  
2 3 /1 2 /2 0 2 5

2 ,6 0 5  tỷ  
đ ồ n g

6
C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  P h â n  
lâ n  n u n g  c h ả y  V ă n  
Đ iể n

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m

6  th á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
-

7
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  T h ạ c h  
c a o  Đ ìn h  V ũ

C ô n g  ty  l iê n  k ế t
6  th á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 / N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
2 ,5 0 9  tỷ  

đ ồ n g

8
C ô n g  t y  T N H H  M T V  

A p a t i t  V iệ t  N a m

C ô n g  ty  c o n  T ậ p  đ o à n  

H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m
6  th á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 / N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
1 0 7 ,2 9 6  tỷ  

đ ồ n g

9
V iệ n  H ó a  h ọ c  C ô n g  

n g h iệ p  V iệ t  N a m

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  

H ó a  c h ấ t  V iệ t  N a m
6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6

2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
1 0 ,2 0 7  tỷ  

đ ồ n g

10
C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  X à  
p h ò n g  H à  N ộ i

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m 6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
-

11

C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  T h iế t  

k ế  C ô n g  n g h iệ p  H ó a  

c h ấ t

C ô n g  t y  d o  T ậ p  đ o à n  H ó a  
c h ấ t  V iệ t  N a m  s ờ  h ữ u  t r ê n  

1 0 %  V Đ L

6  t h á n g  đ ầ u  
n ă m  2 0 2 6

2 9 /N Q - H Đ Q T  n g à y  
2 3 /1 2 /2 0 2 5

1 ,5 3 2  tỷ  
đ ồ n g
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S T T T ê n  tổ  c h ứ c / c á  n h â n
M ố i  q u a n  h ệ  l iê n  q u a n  v ớ i  

c ô n g  ty

S ố  G iấ y  
N S H * ,  n g à y  
c ấ p ,  n ơ i  c ấ p

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h í n h /  Đ ịa  
c h ỉ  l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
g ia o  d ịc h  

v ớ i  c ô n g  ty

S ố  N g h ị  q u y ế t /  Q u y ế t  
đ ịn h  c ủ a  Đ H Đ C Đ /  
H Đ Q T . . .  t h ô n g  q u a

N ộ i  d u n g ,  s ố  
lư ợ n g ,  t ổ n g  g iá  

t r ị  g ia o  d ịc h

G h i
c h ú

13
C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  P h â n  
đ ạ m  v à  H ó a  c h ấ t  H à  
B ắ c

C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V i ệ t  N a m 6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 / N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
1 4 0 ,4 2 3  tỷ  

đ ồ n g

13
C ô n g  t y  T N H H  M T V  
Đ ạ m  N i n h  B ì n h

C ô n g  ty  c o n  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V iệ t  N a m

6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 / N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
2 ,0 6 5  tỷ  

đ ồ n g

14
T r ư ờ n g  c a o  đ ẳ n g  c ô n g  

n g h i ệ p  H ó a  c h ấ t
C ô n g  t y  c o n  T ậ p  đ o à n  

H ó a  c h ấ t  V iệ t  N a m
6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 / N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
-

15 T ậ p  đ o à n  H C V N
C ô n g  t y  m ẹ  n ắ m  g i ữ  6 4 %  

v ố n  đ iề u  lệ
6  t h á n g  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 6
2 9 / N Q - H Đ Q T  n g à y  

2 3 /1 2 /2 0 2 5
-

3. Giao dịch giữa ngưòi nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Chức vụ tại 
CTNY

Số CMND/HỘ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ

Tên công ty con, 
công ty do 
CTNY nắm 

quyền kiểm soát

Thời điểm giao 
dịch

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

Không Không Không Không Không Không Không Không

4. Giao dịch giữa Công ty vói các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty CP DAP-Vinachem với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản 
lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điếm lập báo cáo):

Không.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tồng Giám đốc và neười 
quản lý khác là thành viên HĐQT, Tống Giám đốc điều hành:

Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:
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Không.

VIII. GIAO DỊCH CỐ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (6 tháng đầu năm 2026):
(Nội dung căn cứ theo thông tin của ngu'ời nội bộ và người có liên quan cung cấp)

1. Danh sách nguôi nội bộ và ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ

S T T T ê n  t ổ  c h ứ c / c á  n h â n
T à i  k h o ả n  

g i a o  d ịc h  
c h ứ n g  k h o á n

C h ứ c  v ụ  t ạ i  c ô n g  

t y  ( n ế u  c ó )
S ố  C M N D  / H ộ  c h i ế u ,  n g à y  c ấ p ,  

n ơ i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  sỏ ' c h í n h /  

Đ ị a  c h ỉ  l iê n  h ệ

S ố  c ổ  p h iế u  

s ở  h ữ u  c u ố i  
k ỳ

T ỷ  lệ  s ở  
h ữ u  c ổ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

1 N g u y ễ n  T u ấ n  D ũ n g C h ủ  t ịc h  H Đ Q T 2 0 9 .0 0 0 0 ,1 4 3 %

K h ô n g  k ể  số  
c ổ  p h iế u  đ ạ i  

d i ệ n  s ở  h ữ u  
c ủ a  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V iệ t  

N a m

1.1 N g u y ễ n  V ă n  O a n h K h ô n g 5 0 5 .9 0 0 0 ,3 4 6 %

1.2 Đ ỗ  D u y  P h i K h ô n g 0 0 %

1.3 N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  H à K h ô n g 0 0 %

1 .4 Đ ỗ  Q u ỳ n h  N g a K h ô n g 6 .0 0 0 0 ,0 0 4 1 %

1.5
N g u y ễ n  Đ ỗ  K h ô i  
N g u y ê n

K h ô n g 1 1 .3 0 0 0 ,0 0 7 7 %

1 .6 N g u y ễ n  Đ ỗ  H ạ n h  Q u y ê n K h ô n g 0 0 %

1 .7
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t  V iệ t  

N a m

P h ó  T ổ n g  G iá m  
đ ố c  T ậ p  đ o à n  

H C V N
9 3 .5 1 0 .3 3 6 6 4 %

Ô n g  N g u y ễ n  
T u ấ n  D ũ n g -  
Đ ạ i d iệ n  p h ần  
v ố n  T ậ p  đ o àn  
H ó a  c h ấ t V iệ t 

N am
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2 V ũ  V ă n  B ằ n g
T h à n h  v i ê n  
H Đ Q T ;  T G Đ  
C ô n g  t y

2 .1 0 0 0 ,0 0 1 4 %

K h ô n g  k ể  s ố  
c ổ  p h iế u  đ ạ i  
d iệ n  s ở  h ữ u  

c ủ a  T ậ p  đ o à n  
H ó a  c h ấ t  V iệ t  

N a m

2 .1 Đ o à n  T h ị  M in h  T h ú y K h ô n g 2 .1 0 0 0 ,0 0 1 4 %

2 .2 V ũ  T i ế n  T h ắ n g K h ô n g 0 0%

2 .3 V ũ  M in h  T h u K h ô n g 0 0 %

2 .4 V ũ  T i ế n  L ữ K h ô n g 0 0 %

2 .5 V ũ  T h ị  H ằ n g K h ô n g 0 0%

2 .6 V ũ  T h ị  H o a K h ô n g 0 0%

2 .7 Đ ặ n g  T h ị  H o a
P h ó  p h ò n g  

K T T C
0 0%

2 .8 L ê  D u y  S in h K h ô n g 0 0 %

2 .9 H o à n g  T iế n  D ũ n g K h ô n g 0 0%

2 .1 0 P h ạ m  H ồ n g  A n h K h ô n g 0 0 %

2 .1 1
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t  V iệ t  

N a m
K h ô n g 9 3 .5 1 0 .3 3 6 6 4 %

Ô n g  V ũ  V ăn  
B ằ n g  -  Đ ạ i d iệ n  

p h ầ n  v ố n  T ập  
đ o à n  H ó a  c h ấ t 

V iệ t  N am
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3 N g u y ễ n  N g ọ c  S o n
T h à n h  v iê n  
H Đ Q T ,  P h ó  
T ổ n g  g iá m  đ ế c

5 8 .0 0 0 0 ,0 4 0 %

3.1 N g u y ễ n  G i a n g  S a n [C liông 0 0

3 .2 Đ in h  T h ị  H ạ t K h ô n g 0 0

3 .3 P h ạ m  V ă n  L ã m K h ô n g 0 0

3 .4 N g u y ễ n  T h ị  T ỉn h K h ô n g 0 0

3 .5 P h ạ m  T h ị  P h ư ơ n g  T h ả o
N h â n  v iê n  p h ò n g  
Đ T X D 0 0

3 .6 N g u y ễ n  N a m  P h o n g K h ô n g 0 0

3 .7 N g u y ễ n  M in h  Q u a n g K h ô n g 0 0

3 .8 N g u y ễ n  N g ọ c  H à K h ô n g 0 0

3 .9 N g u y ễ n  N g ọ c  B íc h K h ô n g 0 0

3 .1 0 L ê  T h ị  T h u  H ư ơ n g K h ô n g 0 0

3 .1 1 Đ ặ n g  V ă n  ú t K h ô n g 0 0

3 .1 2
T ậ p  đ o à n  H ó a  c h ấ t  V iệ t  
N a m 9 3 .5 1 0 .3 3 6 6 4 %

Ô n g  N g u y ễ n  
N g ọ c  S ơ n  -  

Đ ạ i  d i ệ n  p h ầ n  
v ố n  T ậ p  đ o à n  

H ó a  c h ấ t  V iê t  
N a m
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4 N g u y ễ n  H o à n g  T r u n g

T h à n h  v i ê n  
H Đ Q T ;  P h ó  
T ổ n g  G iá m  đ ố c  
C ô n g  ty ;  N g ư ờ i  
p h ụ  t r á c h  q u ả n  
t r ị  C ô n g  t y

1 8 .0 0 0 0 ,0 1 2 %

4 .1 N g u y ễ n  T h ù y  L iê n 0 0 3 C 4 0 4 8 4 9
P h ó  p h ò n g  

T C H C
0 0

4 .2 N g u y ễ n  N g ọ c  H iế u K h ô n g 0 0

4 .3 N g u y ễ n  N g â n  H à K h ô n g 0 0

4 .4 N g u y ễ n  N g ọ c  D ũ n g K h ô n g 0 0

4 .5 H o à n g  T h ị  H ằ n g K h ô n g 0 0

4 .6 N g u y ễ n  X u â n  Đ a n K h ô n g 0 0

4 .7 H o à n g  T h á i  K iề u K h ô n g 0 0

4 .8 N g u y ễ n  N g ọ c  H u y K h ô n g 0 0

4 .9 N g u y ễ n  N g ọ c  T u ấ n K h ô n g 0 0

4 .1 0 Đ ỗ  T h ù y  L in h K h ô n g 0 0

4 .1 1 T r ầ n  M a i  T r a n g K h ô n g 0 0

5 N g u y ễ n  V ă n  P h i ê n
T h à n h  v iê n  

H Đ Q T
5 .6 0 0 0 ,0 0 4 %

5 .1 Đ à o  T h ị  T h u  H iề n K h ô n g 0 0%
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5 .2 N g u v ễ n  T u ấ n  P h ư ơ n g K h ô n g 0 0 %

5 .3 N g u y ễ n  H u y  H o à n g K h ô n g 0 0 %

5 .4 P h ạ m  T h ị  N h a n g K h ô n g 0 0 %

5 .5 N g u y ễ n  V ă n  H ịc h K h ô n g 0 0 %

5 .6 N g u y ễ n  T h ị  Q u ế K h ô n g 0 0 %

5 .7 N g u y ễ n  S o n g  H y K h ô n g 0 0 %

5 .8 N g u y ễ n  T h ị  v ố i K h ô n g 0 0 %

6 N g u y ễ n  T h a n h  H ả i
P h ó  T ổ n g  G iá m  
đ o c 0 0 %

6 .1 N g u y ễ n  S ỹ  Y ế t K h ô n g 0 0 %

6 .2 N g u y ễ n  T h ị  V â n  Đ ư ờ n g K h ô n g 0 0 %

6 .3 N g u y ễ n  T h ị  H à K h ô n g 0 0 %

6 .4 N g u y ễ n  T h ị  T h u  H ằ n g
N h â n  v i ê n  p h ò n g  

K ế  h o ạ c h
0 0 %

6 .5 N g u y ễ n  L in h  G ia n g K h ô n g 0 0 %

6 .6 N g u y ễ n  P h ư o n g  Q u ỳ n h K h ô n g 0 0 %

6 .7 N g u y ễ n  C h í  T iê n K h ô n g 0 0 %
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6 .8 N g u y ễ n  T h ị  B íc h  N g ọ c K h ô n g 0 0 %

6 .9 N g u y ễ n  C h í  T iế n K h ô n g 0 0 %

6 .1 0 P h ù n g  B íc h  T h ủ y K h ô n g 0 0 %

6 .1 1 N g u y ễ n  Đ ì n h  H ồ n g K h ô n g 0 0 %

7 P h ạ m  T h ị  N h u n g 1 0 5 C 7 2 0 4 4 7
T rưởng B a n  

K iể m  s o á t 0 0 %

7 .1 N g u y ễ n  A n h  D ũ n g

T h ư  k ý  C ô n g  ty ; 
N gườ i ủ y  q u y ền  
C B T T ; P h ụ  trách  
p h ò n g  K H

0 0 %

7 .2 N g u y ễ n  K h á n h  L in h 0 0 % C ò n  n h ỏ

7 .3 N g u y ễ n  N h ậ t  M in h 0 0 % C ò n  n h ỏ

7 .4 H o à n g  T h ị  X u y ê n K h ô n g 0 0 %

7 .5 P h ạ m  V ă n  K h u n g K h ô n g 0 0 %

7 .6 V ũ  T h ị  T h i K h ô n g 0 0 %

7 .7 P h ạ m  H ồ n g  T r a n g K h ô n g 0 0 %

8 T r ầ n  V ă n  Đ o à n
T h à n h  v i ê n  B a n  

K iê m  s o á t 4 2 .0 0 0 0 ,0 2 9 %

8 .1 P h ạ m  T h ị  M in h  P h ư ơ n g K h ô n g 5 .7 0 0 0 ,0 0 3 9 %

8 .2 T r ầ n  H à  L in h K h ô n g 0 0 % C ò n  n h ỏ
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8 .3 T r ầ n  H ả i  Đ ă n g K h ô n g 0 0 % C ò n  n h ỏ

8 .4 T r ầ n  V ă n  Đ ộ K h ô n g 0 0 %

8 .5 T r ầ n  T h ị  Đ á n g K h ô n g 0 0 %

8 .6 P h ạ m  V ă n  T iệ p K h ô n g 0 0 %

8 .7 T r ầ n  T h ị  H ồ n g K h ô n g 0 0 %

8 .7 P h ạ m  M in h  K h ư ơ n g K h ô n g 0 0 %

8 .9 T r ầ n  V ă n  Đ ồ n g K h ô n g 0 0 %

8 .1 0 T r ầ n  T h ị  T h u  H u y ề n K h ô n g 0 0 %

8 .1 1 T r ầ n  V ă n  Đ in h K h ô n g 0 0 %

8 .1 2 T r ầ n  T h ị  A n h K h ô n g 0 0 %

8 .1 3 T r ầ n  V ă n  T r u n g K h ô n g 0 0 %

8 .1 4 T r ầ n  V ă n  T h à n h K h ô n g 0 0 %

8 .1 5 N g u y ễ n  T h ị  P h ư ơ n g  A n h K h ô n g 0 0 %

9 L ê  T h ị  H iề n K ế  t o á n  t r ư ỏ n g 0 0 %

9.1 M ạ c  T h ị  T h ế K h ô n g 0 0 %
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9 .2 L ê  K h ô i  N g u y ê n 0 0 % C ò n  n h ỏ

9 .3 L ê  T h ị  L a n  A n h K h ô n g 0 0 %

9 .4 L ê  T h ị  T h u  H ư ơ n g K h ô n g 0 0 %

9 .5 H o à n g  N a m  P h o n g K h ô n g 0 0 %

9 .6 N g u y ễ n  T h ế  A n h K h ô n g 0 0 %

1 0 N g u y ễ n  A n h  D ũ n g 1 0 5 C 9 5 9 2 7 3
T h ư  k ý  C ô n g  ty ;  

N g ư ờ i  đ ư ợ c  ủ y  
q u y ề n  C B T T

0 0 %

10.1 V ũ  T h ị  T h i K h ô n g 0 0 %

1 0 .2 H o à n g  T h ị  X u y ê n K h ô n g 0 0 %

1 0 .3 P h ạ m  V ă n  K h u n g K h ô n g 0 0 %

1 0 .4 P h ạ m  T h ị  N h u n g T r ư ở n g  B K S 0 0 %

1 0 .5 N g u y ễ n  K h á n h  L in h 0 0 % C ò n  n h ỏ

1 0 .6 N g u y ễ n  N h ậ t  M in h 0 0 % C ò n  n h ỏ

1 0 .7 N g u y ễ n  M ạ n h  H ù n g K h ô n g 0 0 %

1 0 .7 N g u y ễ n  T h ị  M a i  A n h K h ô n g 0 0 %
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (6 tháng đầu năm 2026):

S T T
N g ư ờ i  th ự c  h i ệ n  g ia o  

d ịc h
Q u a n  h ệ  v ớ i  n g ư ờ i  n ộ i  b ộ

S ố  c ổ  p h iế u  s ỏ ’ h ữ u  đ ầ u  k ỳ S ố  c ổ  p h iế u  s ở  h ữ u  c u ố i  k ỳ L ý  d o  t ă n g ,  g iả m  
( m u a ,  b á n ,  c h u y ể n  

đ ổ i ,  t h ư ở n g . . . )S ố  c ổ  p h iế u T ỷ  lệ S ố  c ổ  p h iế u T ỷ  lệ

1 N g u y ễ n  T u ấ n  D ũ n g N g u y ễ n  T u ấ n  D ũ n g 1 9 9 .7 0 0 0 ,1 3 6 7 % 2 0 9 .0 0 0 0 ,1 4 3 % M u a

2 N g u y ễ n  V ă n  O a n h N g u y ễ n  T u ấ n  D ũ n g 4 8 9 .7 0 0 0 ,3 3 5 2 % 5 0 5 .9 0 0 0 ,3 4 6 % M u a

3 N g u y ễ n  V ă n  P h iê n N g u y ễ n  V ă n  P h iê n 4 .5 0 0 0 ,0 0 3 1 % 5 .6 0 0 0 ,0 0 4 % M u a

4 N g u y ễ n  N g ọ c  S o n N g u y ễ n  N g ọ c  S o n 3 8 .0 0 0 0 ,0 2 6 % 5 8 .0 0 0 0 ,0 4 0 % M u a

5 N g u y ễ n  H o à n g  T r u n g N g u y ễ n  H o à n g  T r u n g 0 0 % 1 8 .0 0 0 0 ,0 1 2 % M u a

6 N g u y ễ n  T h ị  T h u  H ằ n g N g u y ễ n  T h a n h  H ả i 5 .0 0 0 0 ,0 0 3 4 % 0 0 ,0 0 0 % B á n

7 Đ ặ n g  T h ị  H o a V ũ  V ă n  B ằ n g 2 .6 0 0 0 ,0 0 1 8 % 0 0 ,0 0 0 % B á n

8 T r ầ n  V ă n  Đ o à n T r ầ n  V ă n  Đ o à n 7 9 .6 0 0 0 ,0 5 4 5 % 4 2 .0 0 0 0 ,0 2 9 % B á n
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